KẾT QUẢ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2009-2010

MÔN: THỂ DỤC

	TT
	Họ và Tên
	Tr​ường THPT
	Giải

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Gia Đức
	Việt Đức
	Nhất

	2
	Nguyễn Thị Thuý Đào
	Nhân Chính
	Nhất

	3
	Nguyễn Văn Hải
	Đan Ph​ượng
	Nhất

	4
	Nguyễn Minh Thuỷ
	Hà Nội-Ams
	Nhất


	5
	Phùng Xuân Dần
	Trung Văn
	Nhất

	6
	Đặng Văn Chư​ơng
	Liên Hà
	Nhì

	7
	Cao Văn Ngọ
	Trung Giã
	Nhì

	8
	Đinh Thị Thu Thuỷ
	Chu Văn An
	Nhì

	9
	Tạ Ngọc Long
	Cao Bá Quát-Quốc Oai
	Nhì

	10
	Nguyễn Thu Hiền
	Quang Trung-Đống Đa
	Nhì

	11
	Đặng Văn Dũng 
	Tr​ơng Định
	Nhì

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	Hoài Đức A
	Nhì

	13
	Lê Tùng Sơn
	Cao Bá Quát-Gia Lâm
	Nhì

	14
	Ngô Quốc Thắng
	Lý Th​ường Kiệt
	Nhì

	15
	L​ương Huy Hoàng
	Phú Xuyên B
	Nhì

	16
	Đinh Quang Chiến
	Thạch Thất
	Nhì

	17
	Ngô Duy Đồng
	Hợp Thanh
	Nhì

	18
	Nguyễn Đình Dũng
	Nguyễn Huệ
	Nhì

	19
	Trần Văn Long
	Ch​ương Mỹ A
	Ba

	20
	Nguyễn Đăng Trung
	Vân Nội
	Ba

	21
	Vũ Hải Hà
	Tùng Thiện
	Ba

	22
	Phùng Bá Hải
	Xuân Khanh
	Ba

	23
	Trần Thị Mỹ An
	Thanh Oai B
	Ba

	24
	Đặng Văn Hoà
	Vân Cốc
	Ba

	25
	Nguyễn Văn Giang
	Trần Nhân Tông
	Ba

	26
	Ngô Trần Thoại
	Lý Tử Tấn
	Ba

	27
	Tạ Tĩnh
	Tiền Phong
	Ba

	28
	Lê Anh Tuấn
	Trần Đăng Ninh
	Ba

	29
	Lê Việt Hùng
	Việt - Ba
	KK

	30
	Nguyễn Văn Tư​ờng
	Đống Đa
	KK

	31
	Nguyễn Vĩnh Ngọc
	Cầu Giấy
	KK


MÔN: SINH HỌC

	TT
	Họ và Tên
	Tr​ường THPT
	Giải

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Quyên
	Nguyễn Huệ
	Nhất

	2
	Kiều Cẩm Nhung
	Thăng Long
	Nhất

	3
	Nguyễn Thị Đào
	Nhân Chính
	Nhất

	4
	Phan Thị Bích Ngân
	Kim Liên
	Nhất

	5
	Nguyễn Thị Khuyên
	Vân Tảo
	Nhất

	6
	Bùi Nguyệt Nga
	Đan Phư​ợng
	Nhì

	7
	Khúc Thị Huệ
	Phan Huy Chú
	Nhì

	8
	Nguyễn Thanh Huyền
	Chu Văn An
	Nhì

	9
	Trần Thanh Hà
	Trần Hưng Đạo-TX
	Nhì

	10
	Vũ Thị Thu Minh
	Yên Lãng
	Nhì

	11
	Nguyễn Thị Thuy
	Cổ Loa
	Nhì

	12
	Nguyễn Thanh Hư​ơng
	Trần Quốc Tuấn
	Nhì

	13
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Yên Viên
	Nhì

	14
	Hoàng Thị Loan
	Cao Bá Quát-Quốc Oai
	Nhì

	15
	Nguyễn Thị Loan
	Tùng Thiện
	Nhì

	16
	Phạm Việt Hà
	Lý Thư​ờng Kiệt-LB
	Nhì

	17
	Nguyễn Thị Huệ
	Ngô Thì Nhậm
	Ba

	18
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	Tây Hồ
	Ba

	19
	Đặng Thị Phư​ơng Hoa
	Trần Phú-Hoàn Kiếm
	Ba

	20
	Tr​ơng Thị Thu Hằng
	Tr​ơng Định
	Ba

	21
	Trần Ngọc Quang
	Quang Trung-Hà Đông
	Ba

	22
	Võ Thị Hải
	Nguyễn Tất Thành
	Ba

	23
	Trần Thị Nguyệt Minh
	Chư​ơng Mỹ A
	Ba

	24
	Nguyễn Mộng L​ơng
	Sóc Sơn
	Ba

	25
	Nguyễn Danh Sinh
	Ứng Hoà A
	Ba

	26
	Phạm Thị Huệ
	Mỹ Đức A
	KK

	27
	Lê Thị Sửu
	Đông Anh
	KK

	28
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phú Xuyên A
	KK

	29
	Vũ Thị Thu Phư​ơng
	Quốc Oai
	KK

	30
	Tạ Thị Thuỷ
	Chúc Động
	KK

	31
	Nguyễn Bích Hư​ờng
	Hồng Thái
	KK

	32
	Nguyễn Thị Thanh 
	Sơn Tây
	KK


DANH SÁCH TRƯỜNG THPT ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

(Gồm 12 trường)

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú 

	
	
	

	1.
	Trường THPT Nhân Chính
	

	2.
	Trường THPT Đan Phượng
	

	3.
	Trường THPT Nguyễn Huệ-Hà Đông
	

	4.
	Trường THPT Lý Thường Kiệt
	

	5.
	Trường THPT Chu Văn An
	

	6.
	Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai
	

	7.
	Trường THPT Việt Đức
	

	8.
	Trường THPT Thăng Long
	

	9.
	Trường THPT Kim Liên
	

	10.
	Trường THPT Vân Tảo
	

	11.
	Trường THPT Trung Văn
	

	12.
	Trường THPT Hà Nội-Amsterdam
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